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	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

(4,0 điểm)


	a) Trình bày về tài nguyên than và tình hình phát triển của ngành công nghiệp khai thác than ở nước ta:

- Than antraxit tập trung ở khu vực Quảng Ninh với trữ lượng hơn 3 tỉ tấn, cho nhiệt lượng cao.

- Than nâu phân bố ở Đồng bằng sông Hồng, có trữ lượng hàng chục tỉ tấn, điều kiện khai thác khó khăn.

- Than bùn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khu vực U Minh.

- Những năm gần đây, sản lượng khai thác liên tục tăng, đạt hơn 34 triệu tấn (2005). 

b) Ngành giao thông vận tải ở nước ta gồm có những loại hình nào? Kể tên 02 sân bay quốc tế của nước ta. 

- Những loại hình vận tải ở nước ta:

+ Đường bộ (đường ô tô)

+ Đường sắt

+ Đường sông

+ Đường biển

+ Đường hàng không

+ Đường ống

- Kể tên 02 sân bay quốc tế của nước ta: 

HS nêu đúng tên mỗi sân bay quốc tế đạt 0,25 điểm.
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	Câu 2

(3,0 điểm)


	a) Vẽ biểu đồ:

- Vẽ biểu đồ cột, đủ và đúng các thành phần, có tên biểu đồ.

- Trường hợp có chi tiết sai, hoặc thiếu, hoặc không phù hợp: trừ 0,25đ/ mỗi chi tiết.

b) Nhận xét và giải thích:


- Nhận xét: 

+ Sản lượng khí tự nhiên của nước ta qua các năm đều tăng.

+ Tăng nhanh ở giai đoạn 2003-2005 và 2008-2010.

- Giải thích:

+ Do phát hiện và đưa vào khai thác một số mỏ khí mới.

+ Trình độ khai thác ngày càng được cải tiến.
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	Câu 3

(3,0 điểm)


	Trình bày vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ đều giáp biển → có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển.

a) Nghề cá:

- Vùng biển nhiều tôm, cá và các hải sản khác, nhất là ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa.

- Sản lượng thuỷ sản vượt 624 nghìn tấn (2005), riêng sản lượng cá biển đạt 420 nghìn tấn, có nhiều loại cá quý như cá thu, cá ngừ...

- Bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm hùm, tôm sú ở Phú Yên, Khánh Hòa...

- Hoạt động chế biến hải sản ngày càng đa dạng, phong phú.

b) Du lịch biển:

- Có nhiều bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Nha Trang, Mũi Né...

- Đà Nẵng, Nha Trang là những trung tâm du lịch lớn của nước ta.

- Việc phát triển du lịch biển gắn liền với du lịch đảo và các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, thể thao khác.

c) Dịch vụ hàng hải:

- Có nhiều địa điểm thuận lợi để xây dựng cảng nước sâu.
- Các cảng tổng hợp lớn như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Dung Quất...

d) Khai thác khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối:

- Đã tiến hành khai thác dầu khí ở phía Đông quần đảo Phú Quý (Bình Thuận).

- Sản xuất muối thuận lợi, với các đồng muối nổi tiếng như Cà Ná, Sa Huỳnh…
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


----------Hết----------























































